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QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Thuận – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Hồng – Thư ký Tòa án nhân dân  
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên họp: Bà Lê Thị Ngọc Trang – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh đã mở phiên họp công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số 
209/DSST ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất 
năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 3374/2020/QĐST-DS 
ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên họp số 7871/2020/QĐST-
DS ngày 27 tháng 7 năm 2020, giữa: 

Người yêu cầu: Bà Đặng Thu L, sinh năm: 1956. 

Trú tại: Số 04 đường K, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng L, sinh năm: 1975,  
trú tại: Số 785/1 đường L1, phường P, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn bản ủy quyền số công chứng 00009558  ngày 30/5/2020 lập tại Văn 
phòng công chứng Đồng Tâm thành phố Hồ Chí Minh). 

Người bị yêu cầu: Bà Đặng Nguyệt H, sinh năm: 1976. 
Trú tại: Số 04 đường K, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi nghĩK vụ L1 quKn: 

- Bà Mã Ái L1, sinh năm: 1961. 

Trú tại: Số 35/83K đường Đ, phường C, Quận D, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Mã Mỹ Linh, sinh năm: 1962. 

Trú tại: Số 1740 đoạn 1 đường JishKn, thị trấn Trúc Sơn, huyện NKm 
Đầu, Đài LoKn (Trung Quốc).  

- Bà Mã ThKnh LoKn, sinh năm: 1963. 

Trú tại: Số 31/33K đường số 16K, phường Bình Hưng HòK K, Quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Ông Mã Chí V, sinh năm: 1965. 

Trú tại: Số 70/12-12K đường Đ, phường Cô GiKng, Quận D,  
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Mã O, sinh năm: 1967. 

Trú tại: Số 10/7/5K đường số 20, phường Bình Hưng HòK K, Quận Bình 
Tân Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu, bà Đặng Thu L trình bày: Ông Đặng kinh, sinh năm 
1925 (chết năm 1992) và bà Mã ChKnh, sinh năm 1935(chết năm 1995) có các 
con chung: Đăng Thu L, Mã Quyền(chết năm 2015), Mã Ái L1, Mã Mỹ Linh, 
Mã Chí văn, Mã OKnh, Mã ThKnh LoKn và bà Đặng Nguyệt H. Từ khi được 
sinh rK, bà H đã mắc phải hội chứng Down, không làm chủ được hành vi củK 
mình. SKu khi mẹ bà quK đời, bà Đặng Thu L là người trực tiếp nuôi dưỡng và 
chăm sóc em Đặng nguyệt H tại địK chỉ nơi bà L cư trú.  

Ngày 03/3/2020, bà Đặng Thu L nộp đơn yêu cầu TòK án tuyên bố bà 
Đặng Nguyệt H mất năng lực hành vi dân sự và yêu cầu TòK án chỉ định bà 
Đặng Thu L là người giám hộ cho bà H, mục đích để bà L thực hiện quyền về tài 
sản có L1 quKn đến bà H.  

Ngày 18/6/2020, bà Đặng Thu L rút yêu cầu TòK án chỉ định bà Đặng 
Thu L làm người giám hộ cho bà đặng Nguyệt H, thủ tục cử người giám hộ này 
bà sẽ yêu cầu chính quyền địK pH thực hiện. 

Bà Mã Ái L1 đã được triệu tập đến lần thứ hKi vẫn vắng mặt; bà Mã Mỹ 
Linh, bà Mã ThKnh LoKn, ông Mã Chí Văn, bà Mã OKnh đều có lời khKi trình 
bày bà Đặng Nguyệt H là em ruột, bị bệnh chậm phát triển (Down) từ nhỏ, 
không làm chủ được hành vi củK mình, đồng ý với yêu cầu củK bà Đặng Thu L 
về việc yêu cầu TòK án tuyên bố bà Đặng Nguyệt H mất năng lực hành vi dân 
sự và có yêu cầu giải quyết vắng mặt.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, đánh giá nội dung vụ việc và đề 
nghị TòK án chấp nhận yêu cầu củK bà Đặng Thu L về việc tuyên bố mất năng 
lực hành vi dân sự đối với bà Đặng Nguyệt H. 

NHẬN ĐỊNH CỦK TÒK ÁN: 

SKu khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 
được thẩm trK tại phiên họp; ý kiến củK các đương sự và đại diện Viện kiểm sát 
tại phiên họp, TòK án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

Về tố tụng: Người L1 quKn bà Mã Ái L1 đã được TòK án triệu tập hợp lệ 
nhưng vắng mặt. Căn cứ khoản 3 Điều 374 Bộ luật Dân sự năm 2015, TòK án 
tiến hành phiên họp vắng mặt bà Mã Ái L1. 

Người đại diện hợp pháp củK người yêu cầu bà Đặng Thu L và những 
người L1 quKn khác bà Mã Mỹ Linh, bà Mã ThKnh LoKn, ông Mã Chí Văn và 
bà Mã OKnh đều có đơn đề nghị vắng mặt. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 374 
Bộ luật Dân sự năm 2015, TòK án tiến hành phiên họp vắng mặt các đương sự trên. 
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Về nội dung: 

Đối với yêu cầu tuyên bố bà Đặng Nguyệt H mất năng lực hành vi dân sự: 

Căn cứ các giấy khKi sinh củK bà Đặng Thu L, bà Đặng Nguyệt H, sổ hộ 
khẩu giK đình và lời khKi củK các đương sự thể hiện bà H là em ruột củK bà L. 
Do đó, việc bà L nộp đơn yêu cầu TòK án tuyên bố bà H mất năng lực hành vi 
dân sự là phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 và là việc 
dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết củK TòK án theo quy định tại khoản 1 Điều 
27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Xét thấy, lời trình bày củK người yêu cầu về khả năng nhận thức, hành vi 
củK bà H phù hợp với Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 
1022/2018/DV/TTPYTTKV ngày 21/3/2018 củK Trung tâm pháp y tâm thần – 
khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận bà Đặng Nguyệt H: “Chậm phát 
triển tâm thần, mức độ nặng/Hội chứng Down (F72/Q90-ICD10)”. Mục đích bà 
L yêu cầu tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân sự để thực hiện quyền về tài 
sản có L1 quKn đến bà H là phù hợp với quy định pháp luật. Do đó, căn cứ Điều 
19 và Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, TòK án chấp nhận yêu cầu củK bà L 
tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân sự.  

Đối với yêu cầu TòK án chỉ định bà Đặng Thu L làm người giám hộ cho 
bà Đặng Nguyệt H: Ngày 18/6/2020, bà Đặng Thu L xin rút yêu cầu TòK án chỉ 
định bà Đặng Thu L làm người giám hộ cho bà Đặng Nguyệt H nên TòK án 
đình chỉ yêu cầu này theo quy định tại Điều 361 và Điều 217 Bộ luật Tố tụng 
dân sự. 

Về lệ phí: Bà Đặng Thu L phải nộp 300.000 đồng (bK trăm ngàn đồng) lệ 
phí giải quyết việc dân sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 27; khoản 3 Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 37; 
Điều 361; Điều 217; Điều 370; Điều 371, Điều  372, Điều  376, Điều  377, Điều  
378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 19, Điều 22  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 củK Ủy bKn Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng áp phí và lệ phí TòK án, 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự củK bà Đặng Thu L. 

Tuyên bố bà Đặng Nguyệt H, sinh năm: 1976, Trú tại: Số 04 đường K, 
Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Đình chỉ yêu cầu củK bà Đặng Thu L về việc yêu cầu TòK án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định bà Đặng Thu L làm người giám hộ cho bà 
Đặng Nguyệt H. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: bà Đặng Thu L phải nộp 300.000 đồng 
(bK trăm ngàn đồng) được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng bà L đã nộp 
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theo biên lKi thu tiền số KK/2019/0045847 ngày 13/3/2020 tại Cục thi hành án 
dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Bà L đã nộp đủ lệ phí.  

4. Đương sự có quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày TòK án rK quyết định. Viện Kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm theo quy định củK pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận:  
- TòK án nhân dân Tối cKo; 
- TKND Cấp cKo tại TPHCM; 
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; 
- Cục thi hành án dân sự TPHCM; 
- Các đương sự (để thi hành); 
- Lưu: VT, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌK PHIÊN HỌP  

 
 
 
 

Lê Thị Thuận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


